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A. NỘI DUNG


Tên sáng kiến:
Xây dựng quy trình đăng ký gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên mới tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
I. Đặt vấn đề
Xuất phát điểm1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên…;cán bộ, công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. (sau đây gọi chung là người lao động) làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Mức đóng 4,5% tiền lương hàng tháng, lương theo ngạch bậc, hợp đồng.., trong đó người lao động đóng 1,5%, người chủ sử dụng lao động đóng 3%. Đóng theo tháng, tại cơ quan, đơn vị, nơi làm việc.
 

2. Nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:
 

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; đối tượng nghỉ hưởng chế độ thai sản.
c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;
d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;
đ) Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.
Mức đóng 4,5% tiền lương hàng tháng, trợ cấp, lương cơ sở do Quỹ BHXH đóng hàng tháng.
 

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:
 

a) Lực lượng vũ trang, cơ yếu..;
b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh:
đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
e) Trẻ em dưới 6 tuổi (bao gồm toàn bộ trẻ em cư trú trên địa bàn, không phân biệt hộ khẩu thường trú);
f) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;
g) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định;
h) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;Thân nhân của người có công với cách mạng còn lại khác.
i) Thân nhân của các đối tượng lực lượng vũ trang, cơ yếu..;
k) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;
l) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam;
m) Người phục vụ người có công với cách mạng theo quy định.
Mức đóng 4,5% tiền lương hàng tháng, trợ cấp, lương cơ sở do Ngân sách nhà nước đóng hàng tháng.
 

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:
 

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;
b) Học sinh, sinh viên là những người đang theo học tại các cơ sở giáo dụcthuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
c) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.
Mức đóng 4,5% tiền lương cơ sở, trong đó người tham gia tự đóng 3%, Ngân sách nhà nước đóng 1,5%. Các đối tượng tại điểm a, c: Tham gia tại UBND phường xã vào đầu năm, ; đối tượng b: tham gia tại trường học theo niên khóa học hoặc đầu năm dương lịch.
5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm:
-Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trừ đối tượng đã tham gia và người đã khai báo tạm vắng;
- Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Đối tượng Hộ gia đình tham gia tại các đại lý thu BHYT tại UBND phường/xã, các đại lý thu BHYT tại bưu điện. Thời gian đăng ký mua thẻ:
+ Nếu tham gia lần đầu, tham gia gián đoạn từ 3 tháng trở lên: Thời gian từ ngày 25 đến cuối tháng, giá trị thẻ sau 30 ngày kể từ ngày đại lý nộp tiền cho cơ quan BHXH.
+Nếu gia hạn, hoặc gián đoạn dưới 3 tháng: Thời gian từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng hết hạn thẻ, giá trị thẻ liên tục từ đầu tháng sau.
Thủ tục:
+ Kê khai theo mẫu, nộp cho Đại lý thu BHYT (UBND phường hoặc đại lý bưu điện)
 + Xuất trình hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đối chiếu (trả lại ngay sau khi đối chiếu)
+ Các trường hợp giảm mức đóng thì phải phô tô thẻ BHYT của những người đã tham gia theo hộ gia đình.
 

 Học sinh, sinh viên là những người đang theo học tại các cơ sở giáo dụcthuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Mức đóng 4,5% tiền lương cơ sở, trong đó người tham gia tự đóng 3%, Ngân sách nhà nước đóng 1,5%. Các đối tượng tại điểm a, c: Tham gia tại UBND phường xã vào đầu năm, ; đối tượng b: tham gia tại trường học theo niên khóa học hoặc đầu năm dương lịch.
 Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm: . Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm:
-Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trừ đối tượng đã tham gia và người đã khai báo tạm vắng;
- Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Đối tượng Hộ gia đình tham gia tại các đại lý thu BHYT tại UBND phường/xã, các đại lý thu BHYT tại bưu điện. Thời gian đăng ký mua thẻ:
+ Nếu tham gia lần đầu, tham gia gián đoạn từ 3 tháng trở lên: Thời gian từ ngày 25 đến cuối tháng, giá trị thẻ sau 30 ngày kể từ ngày đại lý nộp tiền cho cơ quan BHXH.
+Nếu gia hạn, hoặc gián đoạn dưới 3 tháng: Thời gian từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng hết hạn thẻ, giá trị thẻ liên tục từ đầu tháng sau.

Mã số trên thẻ bảo hiểm y tế - những con chữ biết nói! Mã số BHXH được xem như là mã số định danh cá nhân của người tham gia BHXH được cơ quan BHXH cấp và nó gắn liền xuyên suốt với quá trình đóng BHXH, BHYT của mỗi cá nhân. Từ 01/8/2017, việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT mới cho người lao động được thực hiện theo mã số BHXH.
Cầm tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên tay, nhiều người băn khoăn không biết mình thuộc nhóm đối tượng nào, quyền lợi của mình được hưởng ra sao? Rất nhiều câu hỏi đặt ra.. Vậy mã số ghi trên thẻ BHYT nhằm mục đích gì? 

Theo quy định thì bộ mã số ghi trên thẻ BHYT nhằm mục đích phân loại, thống kê đối tượng tham gia BHYT, đồng thời xác định quyền lợi của người tham gia BHYT khi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay và từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý bằng công nghệ thông tin.

Nhìn vào thẻ BHYT, người dân có thể biết rõ mình làm việc ngành nghề nào, thuộc nhóm đối tượng nào, mức hưởng BHYT, nơi sinh sống, bệnh viện nơi đăng ký KCB ...

Như vậy, mức hưởng của người tham gia đã được mã hóa ở ký hiệu in trên thẻ BHYT. Theo đó mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, được chia thành 4 ô. Trong đó, 2 ký tự đầu (ô thứ nhất): Được ký hiệu bằng chữ, là mã đối tượng tham gia BHYT. Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): Được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.
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- Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.


- Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷlệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

- Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

- Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

- Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

Chẳng hạn trên thẻ BHYT có ký HC (đứng đầu sau dãy số in trên thẻ): Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

CH: Người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác.

DN: Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

NN: Người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia có quy định khác.

HT: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

TB: Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

CT: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

XB: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng;

TN: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

QN: Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội;

CA: Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước;

CY: Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại các tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương;

MS: Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước;

CC: Người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

HD: Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

TE: Trẻ em dưới 6 tuổi, kể cả trẻ đủ 72 tháng tuổi mà trong năm đó chưa đến kỳ nhập học;

HN: Người thuộc hộ gia đình nghèo;

DT: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;
CN: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; SV: Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

HS: Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

SV: Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Trên cơ sở quy định tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015; sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế tại Công văn số 4184/BYT-BH ngày 26/7/2017, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân một số nội dung liên quan đến việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH như sau:

Về mẫu, mã thẻ BHYT : thay thế từ “Số:” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số:”

Ví dụ: thẻ trước đây in “Số:    DT    2    01    01    180    00001 ”,

nay được in là        “Mã số:    DT    2    01    0118000001


- Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày.../.../....”.

- Thẻ BHYT được cấp mới, đổi, cấp lại theo mẫu (mới) từ ngày 01/8/2017.

Cũng theo quy định mới tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam, đối với thẻ BHYT được cấp theo mẫu mới thì 10 số cuối của thẻ BHYT chính là mã số BHXH của người tham gia.

Như vậy khi tra cứu thông tin, người tham gia BHXH có thể sử dụng thông tin ở thẻ BHYT để tra một số thông tin về BHXH của mình. Một điều thuận lợi cho người sử dụng BHYT là: Khi các cơ sở KCB phát hiện trên thẻ bị sai thông tin, cơ sở KCB không được phép yêu cầu bệnh nhân quay về đổi thẻ BHYT. Thay vào đó, cơ sở KCB phải liên hệ với bộ phận giám định BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT để xác minh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân biết những thông tin cần thiết in trên thẻ khi tham gia BHYT, hiện nay BHXH đang triển khai cấp mã thẻ BHYT theo mã số BHXH và mỗi người sẽ có một mã số, việc thống nhất mã số sổ BHXH và mã thẻ BHYT giúp cơ quan BHXH quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ và chống lạm dụng quỹ BHXH, BHYT làm cơ sở cho việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trong tương lai. Người tham gia có thể truy cập trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, trên dữ liệu thu của BHXH tỉnh, huyện nơi người đăng ký tham gia để cập nhật tình trạng thẻ BHYT và biết được những quyền lợi của mình. Như vậy, mã số trên thẻ BHYT không còn là con chữ bình thường mà nó đã nói lên được đối tượng và quyền lợi của người thụ hưởng./.
Nguyên tắc nhóm đối tượng khi tham gia BHYT

Thứ sáu, 14 Tháng 9 2018 08:42

Trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), một số người dân đang băn khoăn, vì họ thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng như thương binh, cựu chiến binh, hoặc họ là đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, đối tượng hộ nghèo.... nhưng vẫn phải đóng BHYT bắt buộc theo lương do họ đang công tác trong các cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp, mà không được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng đã nói ở trên; hoặc phụ huynh học sinh thường phân vân tại sao con em họ không được tham gia BHYT theo hộ gia đình để có thể được giảm trừ tiền nhiều hơn mà phải đóng BHYT tại trường học... 

Có 2 nguyên tắc rất quan trọng mà người dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức cần phải biết khi tham gia BHYT, đó là nguyên tắc tham gia BHYT theo nhóm đối tượng và nguyên tắc được hưởng mã quyền lợi cao nhất khi hưởng BHYT đối với những trường hợp một người thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia BHYT. 

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014, đối tượng tham gia BHYT bao gồm 5 nhóm sau: 1, Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; 2, Nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng; 3, Nhóm do ngân sách nhà nước đóng; 4, Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên; 5, Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình; ngoài ra còn có một số đối tượng tham gia BHYT khác do Chính phủ quy định.
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Một người thuộc 2 hay nhiều nhóm đối tượng tham gia BHYT thì thực hiện theo thứ tự từ nhóm 1 đến nhóm 5 để tham gia. Ví dụ như một Cựu chiến binh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện đang là cán bộ xã, phường, thị trấn được hưởng lương từ ngân sách thì về điều kiện họ được cấp thẻ BHYT theo diện Cựu chiến binh, tuy nhiên vừa là cán bộ, công chức cấp xã nên họ phải đóng BHYT theo lương chứ không được cấp thẻ miễn phí, vì nhóm do ngân sách nhà nước đóng đứng sau nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; tương tự, một thương binh đang hưởng trợ cấp thương binh, đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và là người hoạt động không chuyên trách ở xã thì về nguyên tắc họ phải đóng BHYT theo mức trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại xã, mặc dù họ đủ điều kiện để được cấp thẻ theo diện thương binh hoặc theo diện người đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Một công nhân đang hợp đồng lao động tại một doanh nghiệp, được hưởng lương hàng tháng tại doanh nghiệp thì công nhân đó phải đóng BHYT theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp chứ không được lựa chọn tham gia BHYT theo hộ gia đình (thường có mức đóng thấp hơn), và không được tính là thành viên đã tham gia BHYT trong hộ gia đình để giảm trừ mức đóng cho những thành viên còn lại nếu gia đình đó tham gia BHYT hộ gia đình.

Hay như một giáo viên đang giảng dạy và sinh sống ở vùng biên giới, thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì giáo viên đó cũng phải đóng BHYT theo lương, mặc dù người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT. Tuy nhiên, nếu là học sinh, sinh viên sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hoặc là người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì học sinh đó được cấp thẻ BHYT miễn phí chứ không phải mua BHYT tại trường học, vì nhóm do ngân sách nhà nước đóng đứng trước nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng.

Học sinh, sinh viên không được tham gia BHYT tại hộ gia đình, bởi vì các em thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, nhóm này đứng trước nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình. Do vậy, các em phải tham gia BHYT tại trường học, trừ những trường hợp người trong độ tuổi đi học nhưng đã nghỉ học thì mới được đóng BHYT theo hộ gia đình.

Tham gia BHYT thì thực hiện theo nguyên tắc nhóm đối tượng nhưng khi hưởng BHYT thì người thuộc diện nhiều nhóm đối tượng tham gia được chọn hưởng mã quyền lợi. Mã quyền lợi là ký tự ở ô thứ 2 trong dãy 4 ô gồm 15 ký tự trên thẻ BHYT, mã quyền lợi được ký hiệu bằng số theo thứ tự từ 1 đến 5 là mức hưởng BHYT.  Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất. 

Đối với người tham gia BHYT không phải là quân nhân, công an hay cơ yếu thì mã quyền lợi cao nhất là mã số 1, mã này sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; mã số 2 được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT nhưng có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; mã số 3 được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB và mã số 4 được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB.

Người dân cần quan tâm, đối chiếu xem mình thuộc đối tượng nào để thực hiện điều chỉnh mã quyền lợi trên thẻ BHYT. Ví dụ như một người vừa là cán bộ xã phải đóng BHYT theo lương, nhưng đồng thời là cựu chiến binh có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia thì được chọn mã quyền lợi số 2 để hưởng BHYT chứ không phải hưởng ở mã số 4; một cán bộ hưu trí nhưng đồng thời là thương binh, được quỹ BHXH đóng BHYT theo lương hưu nhưng được chọn mã số 1 để hưởng BHYT với quyền lợi cao nhất; tương tự một giáo viên sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì phải điều chỉnh mã quyền lợi trên thẻ BHYT là 2 để được hưởng quyền lợi cao hơn chứ không hưởng mã quyền lợi số 4 như những giáo viên sống ở thành thị.

Việc tham gia BHYT đúng nguyên tắc nhóm đối tượng là yêu cầu bắt buộc của chính sách BHYT, người tham gia BHYT không được lựa chọn nhóm đối tượng có mức đóng thấp hơn để tham gia nếu cá nhân đó thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia BHYT. Tuy nhiên, khi hưởng BHYT thì có quyền lựa chọn mã quyền lợi thuộc nhóm đối tượng có quyền lợi cao nhất, hiểu và thực hiện được nguyên tắc này, người lao động sẽ được đảm bảo quyền lợi khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

Thời điểm đủ 05 năm liên tục”- dòng chữ giúp người bệnh chi trả 100% chi phí điều trị!

Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 14:36

Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, từ 01/01/2015, các trường hợp người có thẻ BHYT đã tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên nghĩa là trên thẻ BHYT có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục…”. Với dòng chữ này, những người tham gia BHYT khi  đi khám chữa bệnh đúng tuyến có số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là: 1.390.000đ X 6 tháng = 8.340.000đ) sẽ được miễn chi phí điều trị 100%. Tức là ở các lần khám bệnh sau trong năm tài chính người bệnh sẽ không phải đóng thêm tiền. Tuy nhiên khi đủ 2 điều kiện trên, người có thẻ BHYT cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) nơi tham gia, sẽ được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả (mang theo toàn bộ hóa đơn thu tiền theo quy định của Bộ Tài chính để làm cơ sở). Sau đó, những lần khám, chữa bệnh khác trong năm chỉ cần đưa giấy chứng nhận trên cho cơ sở khám, chữa bệnh là được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. 
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Thẻ BHYT ghi rõ thời điểm đủ 05 năm liên tục

Có thể khẳng định, những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận mãn, tim mạch, tiểu đường có thời gian điều trị kéo dài và định kỳ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất với quy định này. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột hàng tháng có gần 300 bệnh nhân chạy thận nhân tạo, 70% bệnh nhân có thẻ BHYT. Khoảng 100 bệnh nhân hưởng diện cùng chi trả 20%, vài chục bệnh nhân thuộc diện hưởng 5%, còn lại đa số bệnh nhân được hưởng 100%. Tuy vậy, vẫn còn 30% bệnh nhân không có thẻ BHYT, qua thăm dò số bệnh nhân này phải tự đóng 100%, nếu suy thận ở giai đoạn 3, một tuần chạy 3- 4 lần, một tháng tương đương 12 lần, như vậy mỗi lần chạy thận phải chi phí đến hàng triệu đồng.. Có thể nói, nếu không may mắc bệnh suy thận, lại không có thẻ BHYT, thì khó khăn về mặt tài chính là không tránh khỏi, người giàu sẽ có thể nghèo đi và đây là gánh nặng không những cho gia đình, mà con là gánh nặng cho xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu xóa đói, giảm nghèo mà Đảng và Nhà nước đề ra.

Như vậy, dòng chữ “Thời điểm đủ 05 liên tục” trên thẻ BHYT là một trong hai điều kiện để người bệnh được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh song trên thực tế, nhiều người dân đã bỏ qua điều này vì họ không biết, đây cũng là trách nhiệm của các cấp, các ngành đặc biệt là trách nhiệm của ngành BHXH trong công tác tuyên truyền chính sách BHYT. Mặc dù những năm gần đây công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh, thường xuyên, liên tục, mục tiêu của ngành là tuyên truyền đến tận thôn, buôn, tổ dân phố, đến tận người dân để họ biết về quyền lợi này khi tham gia BHYT tuy nhiên nhiều người dân vẫn chưa biết quyền lợi này, nên khi tham gia BHYT họ không biết hoặc quên mất quyền lợi 5 năm liên tục, làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân, nhất là những người dân không may mắc các bệnh hiểm nghèo. Theo quy định của Luật BHYT thì “tham gia BHYT được gọi là liên tục nếu khoảng cách hai lần tham gia BHYT dưới 3 tháng trong năm tài chính, nếu trên 3 tháng được xem như là tham gia BHYT lần đầu”. Vì vậy người dân hãy lưu ý khi tham gia BHYT để đủ điều kiện ghi trên thẻ BHYT dòng chữ “Thời điểm đủ 05 liên tục" .

Đến nay, tuy ngành BHXH đang tích cực triển khai thực hiện việc kết nối liên thông dữ liệu trên toàn quốc, nhưng việc thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc. Vì vậy, vẫn còn một số trường hợp đã tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên, nhưng trên thẻ BHYT không có dòng chữ này, để giải quyết vấn đề này, người có thẻ chỉ cần làm hồ sơ và cung cấp một số thông tin cần thiết giúp cơ quan BHXH xác minh thông tin và cấp lại thẻ BHYT chuẩn xác nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh.

Có thể thấy, BHYT đã và đang là “cứu cánh”cho những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn - là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Do đó, tham gia BHYT vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi công dân./.

Bảo hiểm y tế - góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên

Thứ sáu, 14 Tháng 9 2018 08:37

Trong những năm qua, công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được chú trọng và thực hiện hiệu quả. Đó là sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội. Chính sách BHYT ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công tác y tế trường học nói riêng và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe HSSV nói chung. 

Với mục tiêu thực hiện chính sách xã hội trong khám chữa bệnh, duy trì và phát triển mạng lưới y tế trường học (YTTH), nhằm giáo dục thể chất, hướng dẫn phòng chống các bệnh học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội và chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho học sinh tại trường học. Với bản chất nhân đạo, nhân văn, không vì mục đích kinh doanh, bên cạnh việc đảm bảo những quyền lợi cho HSSV theo đúng quy định như những đối tượng tham gia BHYT khác, thì BHYT học sinh dùng một phần kinh phí để thực hiện công tác CSSK ban đầu cho học sinh ngay tại trường học. Quỹ BHYT học sinh đã huy động một nguồn tài chính quan trọng giúp các nhà trường khôi phục, xây dựng và phát triển mạng lưới YTTH, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Hiện nay nguồn quỹ BHYT đang giữ vai trò chủ yếu trong nguồn kinh phí hoạt động của YTTH với khoảng 82%, nguồn kinh phí này dùng mua sắm dụng cụ y tế, trả lương cho Y, Bác sỹ hoặc cán bộ kiêm nhiệm đảm nhận công tác y tế tại trường học trong việc sơ cứu ban đầu, nếu HSSV không may bị tai nạn, hoặc các bệnh thông thường... qua công tác CSSK ban đầu nhiều em đã được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, làm cho các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi con em đến trường. 
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Tiết học Tiếng anh của học sinh trường THCS Hàm Nghi, xã Cư Êbur, 
thành phố Buôn Ma Thuột

Không chỉ được CSSK tại YTTH, HSSV tham gia BHYT còn được tiếp cận với các dịch vụ y tế tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước với phạm vi quyền lợi ngày càng được mở rộng. Những năm qua, đã có hàng triệu lượt HSSV được quỹ BHYT thanh toán chi phí tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng .

Vì vậy, có thể khẳng định BHYT là giải pháp phù hợp, hiệu quả đối với công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe HSSV; gắn liền với mục tiêu giáo dục toàn diện trong chiến lược phát triển nguồn lực ở nước ta hiện nay. Xét trên bình diện tổng thể năm học 2017-2018, đã có 93,5% HSSV trên troàn quốc tham gia BHYT (Đắk Lắk đạt 91% trên tổng số HSSV thuộc diện tham gia BHYT, nếu kể cả số HSSV được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT đạt 95%). Như vậy, cả nước còn trên 6% HSSV chưa tham gia BHYT (Đắk Lắk 9%), nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT HSSV ở một số trường còn hạn chế, một bộ phận HSSV và phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính ưu việt, nhân văn và sự cần thiết của việc tham gia BHYT. Bên cạnh đó tỷ lệ HSSV tham gia chưa đồng đều giữa các cấp học nhất là sinh viên ở các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tham gia BHYT còn thấp; tỷ lệ HSSV tham gia chưa đồng đều giữa các địa phương, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn nhưng không thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo quy định, nơi mà các em rất cần được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhưng chưa có điều kiện để tham gia BHYT; công tác YTTH trong một số trường học, đặc biệt là các trường có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT thấp vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập về cơ sở vật chất, con người, nguồn kinh phí trích từ quỹ BHYT cho hoạt động chăm sóc sức khoẻ HSSV tại nhà trường …làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe HSSV, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường và đó cũng là một trong những nguyên nhân chưa thu hút HSSV tham gia BHYT.

Công tác BHYT HSSV ngày càng khẳng định được hiệu quả, vai trò trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai của đất nước góp phần thực hiện chiến lược giáo dục toàn diện con người của Đảng và Nhà nước. Khôi phục và phát triển hệ thống YTTH, bảo đảm tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, học tập của HSSV nhằm hạn chế các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới việc phát sinh và gia tăng các bệnh tật học đường. Tăng cường công tác tuyền thông, nâng cao nhận thức cho HSSV và các bậc phụ huynh về chính sách, pháp luật BHYT, về lợi ích và trách nhiệm khi tham gia BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT liên tục đó cũng chính là định hướng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2018-2019./.

Những ký hiệu trên thẻ BHYT 

Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): Được ký hiệu bằng chữ, là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm:

HC: Người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác;

DN: Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư;

NN: Người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia có quy định khác;

HT: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

TB: Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

CT: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

XB: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;

TN: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

QN: Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội;

CA: Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước;

CY: Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại các tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương;

MS: Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước;

CC: Người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

	


	Những ký hiệu trên thẻ BHYT cần biết.


HD: Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

TE: Trẻ em dưới 6 tuổi, kể cả trẻ đủ 72 tháng tuổi mà trong năm đó chưa đến kỳ nhập học;

HN: Người thuộc hộ gia đình nghèo;

DT: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;

CN: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

HS: Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

SV: Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ký hiệu trên thẻ thể hiện mức tiền được hưởng khi khám chữa bệnh

Hiện mức hưởng của người tham gia đã được mã hóa ở ký hiệu in trên thẻ BHYT. Theo đó mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, được chia thành 4 ô. Trong đó, ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.

- Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

- Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

- Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

	


	Ký hiệu trên thẻ thể hiện mức tiền được hưởng khi khám chữa bệnh. Tra cứu Mã số Bảo hiểm xã hội theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mã số Bảo hiểm xã hội là mã định danh duy nhất được cấp cho một cá nhân ghi nhận quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và các chế độ, chính sách được hưởng trọn đời. Mã số BHXH được cấp từ cho trẻ em được sinh ra sử dụng thẻ BHYT cho đến đối tượng hưu trí, hưởng tử tuất.
Mã số BHXH được kết nối với dữ liệu hộ gia đình trên hệ thống dữ liệu dân cư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Nguyên tắc cấp Mã số BHXH:
1. Mã số BHXH bao gồm 10 ký tự bằng số

2. Mã số BHXH được kết nối với dữ liệu hộ gia đình

3. Người tham gia đã có sổ BHXH thì được bảo lưu số sổ BHXH làm mã số BHXH.

4. Mã số BHXH được thể hiện trên Sổ BHXH và Thẻ BHYT

Việc triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH mới và áp dụng mã số BHXH vào quản lý thông tin của người tham gia thay vì sử dụng số sổ BHXH, mã thẻ BHYT hiện còn nhiều bỡ ngỡ đối với phần lớn đơn vị và cán bộ kê khai BHXH. EFY Việt Nam xin gửi tới quý khách hàng hướng dẫn tra cứu mã số BHXH:




TÀI TRỢ
- Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

- Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

Được thanh toán số tiền lớn nếu thẻ BHYT ghi tham gia 5 năm liên tục

Theo Luật BHYT sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định từ ngày 1-1-2015, các trường hợp có thẻ BHYT đã tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục kể từ ngày tham gia và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Khi được cấp giấy chứng nhận này, người tham gia BHYT không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí KCB (chỉ áp dụng đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến).

	


	Tham gia BHYT 5 năm liên tục có thể được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.


Như vậy, nếu bệnh nhân N.V.A. năm 2018 phải đồng chi trả trong 1 hoặc nhiều đợt điều trị số tiền là 7.800.000 đồng (1.300.000 đồng x 6 tháng lương cơ sở) thì các đợt điều trị kế tiếp của năm 2018, bệnh nhân sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh, bất kể chi phí này là tiền triệu hay tiền tỷ.

10 số cuối mã thẻ BHYT là mã số BHXH

Theo quy định mới tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, đối với thẻ BHYT được cấp theo mẫu mới thì 10 số cuối của thẻ BHYT chính là mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) của người tham gia.

Như vậy khi tra cứu thông tin, người tham gia bảo hiểm có thể sử dụng thông tin ở thẻ BHYT để tra một số thông tin về BHXH của mình. Việc thống nhất mã số sổ BHXH và mã thẻ BHYT sẽ tạo thuận lợi cho việc quản lý và quyền lợi của người tham gia.

Một điều thuận lợi cho người sử dụng bảo hiểm y tế là: Khi các cơ sở khám chữa bệnh, nếu người dùng phát hiện trên thẻ bị sai thông tin cơ sở khám chữa bệnh không được phép yêu cầu bệnh nhân quay về đổi thẻ BHYT. Thay vào đó, cơ sở khám chữa bệnh phải liên hệ với bộ phận giám định thẻ BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT để xác minh.

Lợi ích của mã số BHXH
· Khi tham gia vào các giao dịch về BHXH, BHYT, người tham gia chỉ cần cung cấp mã số BHXH của mình để được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và tự người tham gia cũng có thể kiểm tra thông tin về quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT của mình.

· Người tham gia khi khám bệnh BHYT, các cơ sở KCB có thể tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT của người KCB trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT và biết được thẻ BHYT có còn giá trị sử dụng hay không.

· Đối với đơn vị sử dụng lao động, thông qua mã số BHXH của từng người lao động trong đơn vị, đơn vị sử dụng lao động có thể giảm tải được thời gian khi kê khai, cập nhật thông tin BHXH, BHYT của người lao động, qua đó giải quyết chế độ BHXH, BHYT nhanh chóng hơn;

· Đối với cơ quan BHXH, mã số BHXH được cập nhật trong hệ thống dữ liệu, cơ quan BHXH sẽ quản lý được chặt chẽ quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT của từng cá nhân, dễ dàng kiểm soát được có hay không việc trốn đóng BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động. Có thể cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT tại bất kỳ cơ quan BHXH trên toàn quốc, thủ tục hành chính đơn giản hơn rất nhiều. 

1. Lý do, sự cần thiết chọn đề tài

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là một hệ thống hợp thức hóa các quy trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được những chính sách và mục tiêu về chất lượng, giúp điều phối và định hướng hoạt động của cơ quan, nhằm đáp ứng được khách hàng và các yêu cầu chế định, đồng thời nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động trên một nền tảng liên tục. Để thiết lập và duy trì được hệ thống quản lý chất lượng cần phải có sự góp công của đội ngũ nhân viên của cơ quan, đơn vị. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 được áp dụng một cách hiệu quả nhất khi tổ chức phải xác định và cung cấp nhân lực cần thiết để việc thực hiện có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức và cho hoạt động và kiểm soát các quá trình của hệ thống.
Về tri thức của tổ chức, tổ chức phải xác định tri thức cần thiết cho việc vận hành các quá trình của tổ chức để đạt được sự phù hợp của các sản phẩm và dịch vụ. Tri thức này phải được duy trì và phải sẵn có tùy mức độ cần thiết. Khi giải quyết các nhu cầu và xu hướng thay đổi, tổ chức phải xem xét tri thức hiện tại và xác định làm thế nào để có được hoặc tiếp cận bất kỳ kiến thức bổ sung và cập nhật tri thức cần có.

Tri thức của tổ chức có thể dựa trên nguồn nội bộ (ví dụ như sở hữu trí tuệ, kiến thức thu được từ kinh nghiệm; bài học kinh nghiệm từ các dự án thất bại và thành công; nắm bắt và chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức không được lập văn bản; các kết quả của những cải tiến trong các quá trình, sản phẩm và dịch vụ. Các nguồn bên ngoài (ví dụ như các tiêu chuẩn; học viện; hội nghị; thu thập kiến thức từ khách hàng hoặc các nhà cung cấp bên ngoài).

Vì vậy, việc phát triển đội ngũ đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đảm bảo cung cấp nguồn lực cần thiết thể hiện tri thức của tổ chức theo định hướng chiến lược, phù hợp với chiến lược phát triển của tổ chức; tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp và có cơ hội được nâng cao năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi người là nhiệm vụ, yêu cầu rất cần thiết.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2015 là bước tiến để thực hiện chính sách xây dựng, duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng để thiết lập mục tiêu chất lượng hàng năm, xây dựng chương trình hành động nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế. Vì vậy cần có quy trình để phát triển đội ngũ trong hệ thống quản lý chất lượng. Quy trình này quy định phương pháp thống nhất trong việc xem xét, phê duyệt, quản lý và đánh giá hiệu quả công tác phát triển đội ngũ từ việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá năng lực, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ nhà trường.

Xuất phát từ nhu cầu và vai trò trên tôi chọn đề tài “Xây dựng quy trình phát triển đội ngũ đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”.
2. Phạm vi và đối tượng đề tài

Quy trình phát triển đội ngũ bao gồm hai lưu đồ: lưu đồ tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và lưu đồ phát triển nhân viên (quy trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn) đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường.
Trên cơ sở thực tế công tác, đề tài chủ yếu xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường đảm bảo theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
3. Mục tiêu và tầm quan trọng
Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001:2015 tại nhà trường nhằm đem lại những hiệu quả khả quan, giúp cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian. Từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các thủ tục hành chính.
Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện quy trình phát triển đội ngũ giúp cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình, xác định ranh giới trách nhiệm trong nội bộ nhà trường và giữa nhà trường với đơn vị bên ngoài, đảm bảo thực thi công vụ, xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, giúp nhà trường rà soát, đánh giá và xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ trong công tác phát triển đội ngũ của nhà trường.
Quy trình phát triển đội ngũ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá hiệu quả, hiệu lực hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên đang được áp dụng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng và yêu cầu phát triển nhà trường.
II. Phần nội dung

1. Cơ sở lý luận
1.1. Cơ sở pháp lý
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) về Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu
Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 về việc hướng dẫn, tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 về quy định đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Quy định số 113/QyĐ-LTT-TC ngày 31 tháng 01 năm 2018 về đi học sau đại học đối với công chức, viên chức và người lao động
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là xây dựng và thực hiện các quá trình theo quy trình thống nhất của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh đã được tổ chức Afnor Certification cấp giấy chứng nhận, trong hệ thống quản lý chất lượng nhà trường đã xây dựng quy trình phát triển đội ngũ tuân thủ theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.
Đào tạo, bồi dưỡng là quá trình truyền thụ bổ sung, cập nhật, tăng cường kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu, tiếp nhận có hệ thống những tri thức, kỹ năng theo quy định, là một quá trình làm cho người ta “trở thành người có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất định”, làm gia tăng giá trị nguồn nhân lực cơ bản trong tổ chức.

Trong điều kiện hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường là công tác trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết liên quan đến công việc, thay đổi thái độ hành vi, nâng cao hiệu quả thực hiện công việc là vấn đề quan trọng và mang tính cấp thiết, trọng tâm của nhà trường, nhằm bảo đảm thực hiện đúng các yêu cầu, chế định, luật định đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.
Quy trình phát triển đội ngũ đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng tại trường nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc của cá nhân và các đơn vị trong trường.
2. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ
Trong thời gian qua được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, các đoàn thể Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, viên chức, nhà trường thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng, tự học tập nâng cao về trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học,… Hiện nay, đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường không ngừng trưởng thành; kiến thức và năng lực thực tiễn được nâng lên, hầu hết có bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường, quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, có tâm huyết và hoài bão xây dựng và phát triển nhà trường.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trường có chuyên môn cao, đạo đức tốt, đoàn kết và gắn bó với trường. Thường xuyên tăng cường chất lượng đội ngũ qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, liên kết đào tạo..., phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ đáp ứng yêu cầu quản lý đào tạo theo yêu cầu GDNN, có kinh nghiệm thực tế, có đủ năng lực về ngoại ngữ, tin học để tiếp cận với những công nghệ hiện đại, gắn bó và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục.

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường còn còn một số hạn chế:

1. Nhà trường chỉ mới đào tạo bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, mỗi vị trí làm việc chỉ được bồi dưỡng những kiến thức phù hợp với công việc đang đảm nhận, chưa mở rộng cho các viên chức ở vị trí khác có nhu cầu cũng như chưa xuất phát từ nhu cầu của người học, chỉ thực hiện theo kế hoạch chung của Sở, Ban, Ngành.
2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định nhưng chưa xây dựng được chuẩn theo yêu cầu phát triển nhà trường; chưa thực hiện khảo sát nhu cầu học tập, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên.
3. Chưa thực hiện việc đánh giá hiệu quả và hiệu lực của công tác phát triển đội ngũ của nhà trường
4. Công tác phát triển đội ngũ chưa được xây dựng quy trình theo hệ thống quản lý chất lượng, chưa cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của nhà trường.
Việc áp dụng quy trình phát triển đội ngũ đáp ứng chuẩn ISO 9001:2015 trong hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường sẽ từng bước khắc phục những hạn chế trên và giúp đạt được những yêu cầu trong việc thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển nhà trường.
3. Quy trình phát triển đội ngũ đáp ứng chuẩn ISO 9001:2015
Các ký hiệu được dùng trong lưu đồ:

	
	Bắt đầu và kết thúc một quá trình

	
	Công việc phải thực hiện

	
	Thẩm định, phê duyệt, xem xét để quyết định có tiếp tục hay không

	
	Chỉ hướng thực hiện


Định nghĩa từ viết tắt - thuật ngữ

HR: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

PR: Thủ tục
RE: Biểu mẫu
CB-GV-NV: Cán bộ, giảng viên, nhân viên

Đào tạo, bồi dưỡng: trong quy trình này được hiểu là quá trình học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học... của CB-GV-NV trong Trường. Công tác đào tạo của trường bao gồm:

Đào tạo do nhà trường tổ chức: Các lớp học về nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy, quản lý do nhà trường tổ chức theo kinh phí được phân bổ hoặc từ các nguồn tài trợ khác.

Các khóa đào tạo do Bộ, Sở, Ngành tổ chức: Nhà trường cử CB-GV-NV đi học các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.
Các lớp đào tạo, bồi dưỡng do CB-GV-NV tự tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
5.2. Lưu đồ quá trình phát triển nhân viên
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MÔ TẢ:
Bước 1: Thu thập và phân tích nhu cầu phát triển nhân lực theo yêu cầu và định hướng của trường

Căn cứ theo yêu cầu luật định về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CB-GV-NV nhà trường và kết quả đánh giá chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; kết quả đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức quản lý, nhân viên thuộc đơn vị chức năng để xác định, xếp loại CB-GV-NV đạt chuẩn theo luật định hay chưa? Căn cứ theo yêu cầu, định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức hàng năm của Sở, Ban, Ngành; Dựa trên chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CB-GV-NV theo mục tiêu phát triển đội ngũ, định hướng phát triển của nhà trường; nhu cầu thực tế phát triển nhân viên của các đơn vị trực thuộc trường; Thông qua bảng phân tích nhu cầu phát triển nhân viên của từng CB-GV-NV (HR-PR-02/RE20) nhà trường. Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển trường, trên cơ sở đó Trưởng đơn vị lập danh sách đề cử nhân sự cần thiết theo vị trí việc làm đi đào tạo, bồi dưỡng gửi phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp trình Hội đồng/Hiệu trưởng xem xét phê duyệt hoặc cá nhân CB-GV-NV có nhu cầu tự túc đăng ký tham khóa đào tạo, bồi dưỡng. 
- Trường hợp đi học dài hạn (học sau đại học, học đại học văn bằng 2,...): Đầu năm tài chính nhà trường ban hành thông báo việc đăng ký dự tuyển sau đại học đối với viên chức và người lao động để CB-GV-NV có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đăng ký (HR-PR-02/RE21) với đơn vị và tổng hợp danh sách gửi phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp.
- Trường hợp đi học ngắn hạn (tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ): Căn cứ theo kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng của Sở, Ban, Ngành và định hướng phát triển đội ngũ của nhà trường, phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp xây dựng kế hoạch tổ chức hoặc lập danh sách cử CB-GV-NV tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với kiến thức, kỹ năng cần phải có theo yêu cầu luật định hoặc để đảm nhiệm việc mới, luân chuyển vị trí công tác trình Hội đồng/Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.
Bước 2: Lập DS CB-GV-NV tham dự các khóa học và trình HĐ xét cử đi học/Hiệu trưởng phê duyệt

Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp tổng hợp danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng của các đơn vị trong nhà trường từ nhu cầu của cá nhân CB-GV-NV, phân loại nhu cầu và rà soát danh sách đăng ký theo yêu cầu của nhà trường để báo cáo trình Hội đồng, Hiệu trưởng phê duyệt.

- Trường hợp đi học dài hạn: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp tổng hợp danh sách đăng ký của CB-GV-NV các đơn vị để trình Hội đồng xét cử viên chức đi học xem xét và trình Hội đồng/Hiệu trưởng phê duyệt

- Trường hợp đi học ngắn hạn: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp tổng hợp, kiểm tra danh sách đầy đủ thông tin theo yêu cầu của từng khóa học cụ thể và trình Hội đồng/Hiệu trưởng xem xét phê duyệt.

Bước 3: Xem xét, phê duyệt

Căn cứ theo danh sách tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Hội đồng/Hiệu trưởng xem xét điều kiện và tiêu chuẩn của từng CB-GV-NV đăng ký có đủ điều kiện xét cử đi học hay không?

- CB-GV-NV đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được nhà trường cử đi đào tạo, bồi dưỡng, phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp hướng dẫn cá nhân tiếp tục thực hiện hồ sơ để tham gia khóa học.

- CB-GV-NV chưa đáp ứng điều kiện để được cử tham gia khóa học: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thông báo để CB-GV-NV biết hoặc cá nhân tự túc tham gia khóa học và lưu giữ để xem xét nhu cầu vào năm sau đối với trường hợp đi học dài hạn hoặc hủy yêu cầu đối với trường hợp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn.
Bước 4: Xác nhận hồ sơ đăng ký đào tạo hoặc tự nghiên cứu

Đối với đào tạo dài hạn: CB-GV-NV đã tham gia thi tuyển tại cơ sở đào tạo, khi có kết quả trúng tuyển cá nhân gửi đơn xin đi học (HR-PR-02/RE22) và giấy triệu tập học của cơ sở đào tạo về phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thực hiện tiếp tục hồ sơ cử đi học và ra quyết định tương ứng.

Đối với tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp gửi danh sách đã được Hiệu trưởng phê duyệt đến cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, tiếp nhận các thông tin và thông báo cho CB-GV-NV tham dự đúng quy định và bổ sung thông tin cần thiết theo yêu cầu (nếu có). Trường hợp tập huấn, bồi dưỡng nội bộ, phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp liên hệ với các đơn vị và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể cho tường khóa học.
Bước 5: Thực hiện quyết định; Báo cáo kết quả thực hiện

CB-GV-NV thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cá nhân theo quyết định đã được Hiệu trưởng phê duyệt đúng thời hạn, đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện chương trình đào tạo về nhà trường (sau khi hoàn thành khóa học tất cả CB-GV-NV tham gia khóa học phải gửi văn bằng, chứng chỉ về phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp lưu hồ sơ cá nhân). Trường hợp CB-GV-NV chưa hoàn thành khóa học đúng thời hạn quy định hoặc tạm ngừng học phải báo cáo tiến trình và cam kết thời gian hoàn thành về phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét.

Trường hợp đào tạo nội bộ phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp lưu giữ tất cả hồ sơ tổ chức lớp đào tạo.

Bước 6: Đánh giá hiệu lực những hoạt động của nguồn lực đã phát triển/ đo lường KPI

Căn cứ kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà trường tổ chức đánh giá hiệu lực của hoạt động này thông qua việc đánh giá năng lực của CB-GV-NV được cử đi học trong vòng 12 tháng sau khi nhận bằng, chứng chỉ bằng phiếu khảo sát đánh giá (HR-PR-02/RE23) hoặc đánh giá bằng cách dự giờ giảng viên và hiệu quả thực tế công tác của từng cá nhân.
Việc đánh giá sau khi đào tạo chỉ áp dụng cho những khóa học liên quan đến kỹ năng, kiến thức của CB-GV-NV có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo sinh viên.

Trưởng đơn vị phải xem xét hiệu lực đào tạo và năng lực của nhân viên thông qua Kiểm điểm kết quả thực hiện công việc hàng năm. Nếu có bất kỳ sự chênh lệch nào thì phải tiến hành nhận dạng nhu cầu đào tạo theo Điều khoản 8.2.2 IS 9001:2015.

Những CB-GV-NV chưa đáp ứng được công việc phải gửi đi học lại hoặc học bổ sung.
Hàng năm, phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thống kê, báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng về chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng, số lượng CB-GV-NV tha gia, số lượng CB-GV-NV đạt chuẩn theo luật định, đạt chuẩn theo yêu cầu phát triển nhà trường,…. để làm căn cứ phân tích, xây dựng kế hoạch phát triển nhân viên những năm tiếp theo.
4. Ý nghĩa và hiệu quả của đề tài

4.1. Ý nghĩa khoa học và tính mới của đề tài

Ý nghĩa khoa học
Công tác phát triển đội ngũ, đặt biệt là phát triển đội ngũ đáp ứng theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và yêu cầu phát triển nhà trường là vấn đề được quan tâm, chú trọng trong chiến lược phát triển bền vững của nhà trường để đảm bảo mục tiêu chất lượng của nhà trường. Đây là một việc quan trọng, cần được đưa vào kế hoạch có tính chiến lược và nhất thiết cần phải có quy trình thực hiện cụ thể theo chuẩn ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý, góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính của thành phố nói chung và nhà trường nói riêng.

Đề tài góp phần hệ thống cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân dẫn đến việc cần thiết phải xây dựng quy trình phát triển đội ngũ đáp ứng chuẩn ISO 9001:2015 tại trường trong thời kỳ phát triển và hộ nhập.

Đề tài mang tính mới, được áp dụng tại trường từ năm 2018 góp phần tích cực trong công tác cải cách các thủ tục hành chính và xây dựng nhà trường thông minh.

Đề tài giới thiệu quy trình rất cụ thể, hướng dẫn kỹ nên dễ áp dụng, dễ thực hiện đối với toàn thể CB-GV-NV và khai thác tốt năng lực của tất cả mọi người.
4.2. Ý nghĩa thực tiễn và hiệu quả của đề tài

Hiệu quả thiết thực của đề tài nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phát triển đội ngũ đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO và yêu cầu phát triển nhà trường; xác định ranh giới trách nhiệm trong nội bộ cơ quan và giữa cơ quan với đơn vị bên ngoài, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, nhà trường rà soát, đánh giá và xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ trong trường, từ đó tránh lãng phí thời gian, công sức, kinh phí, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
CB-GV-NV của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ được đào tạo chuyên sâu, gói gọn trong lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm, mà còn được đào tạo mở rộng trên nhiều lĩnh vực công tác khác, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Quy trình phát triển đội ngũ được áp dụng đã làm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng CB-GV-NV Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Những kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra
Việc áp dụng quy trình phát triển đội ngũ theo chuẩn ISO 9001:2015 trong hệ thống quản lý chất lượng còn là phương pháp để giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước. Quy trình là một trong những công cụ hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của nhà trường và CB-GV-NV. Hồ sơ công việc của các đơn vị được tổ chức thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học. Hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng CB-GV-NV được nâng cao rõ rệt.
Với đề tài này đã được kiểm nghiệm thực tế tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2018 - 2019, đến nay đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. CB-GV-NV trường đã hiểu và thực hiện đúng quy trình theo hệ thống quản lý chất lượng của trường để công việc đạt hiệu quả cao.

Trong quá trình thực hiện đề tài, bản thân đã tham khảo, học hỏi thêm nhiều kiến thức và rút ra được một số kinh nghiệm phục vụ cho công việc tại đơn vị, góp phần chuyên môn hóa công tác hành chính và hoàn thành nhiệm vụ mà nhà trường đã giao với hiệu quả mỗi ngày một cao hơn.
6. Khả năng ứng dụng của sáng kiến
Những bước trong quy trình được nêu trong phạm vi đề tài “Quy trình phát triển đội ngũ đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh” được lựa chọn, đúc kết từ những bài học kinh nghiệm, đã được thực hiện tại trường. Sáng kiến có khả năng ứng dụng tại các trường học nói riêng và các đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung.

III. Kết luận 

Công tác phát triển đội ngũ (đào tạo, bồi dưỡng CB-GV-NV) là một trong các công việc quan trọng và cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu chất lượng của Nhà trường.

Đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng chuẩn ISO 9001:2019 là yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cá nhân; là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân, bộ phận trong đơn vị, do đó mỗi người cùng với sự chung tay góp sức của tập thể để góp phần thực hiện tốt công việc được giao, không ngừng nâng cao uy tín nhà trường.
Đối với Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo, bồi dưỡng CB-GV-NV đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng được đội ngũ CB-GV-NV kế cận đủ chuẩn về nghiệp vụ cũng như phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng, góp phần vào sự phát triển của thành phố và xây dựng nhà trường trở thành trường trọng điểm, trường chất lượng cao trong thừi kỳ hội nhập.

Trong quá trình thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình, tôi đã tham khảo, học hỏi thêm kiến thức và rút ra được một số kinh nghiệm phục vụ cho công việc của bản thân, để góp phần chuyên môn hóa công tác và hoàn thành nhiệm vụ nhà trường giao với hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

SÁNG KIẾN
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Nhu cầu phát triển CB-GV-NV





Thu thập, phân tích nhu cầu phát triển nhân lực theo yêu cầu và định hướng của trường








Lập DS CB-GV-NV tham dự các khóa học và trình HĐ /Hiệu trưởng duyệt





Học viên có đủ điều kiện xét cử đi học?





Số lượng CB-GV-NV đã hoàn thành khóa học





Xác nhận hồ sơ đăng ký đào tạo hoặc tự nghiên cứu





Thực hiện quyết định; Báo cáo kết quả thực hiện





Đánh giá hiệu lực những hoạt động của nguồn lực đã phát triển/KPI





Hủy yêu cầu





Không





Có








